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1 Phạm Thành Chung 11 12 1983
Phú 

Xuyên - 
Hà Nội

Trường Đại học kinh tế 
tài chính Thượng Hải 
(Trung Quốc)

Đại học Kinh tế 
Quốc dân (Việt 
Nam)

Thạc 
sỹ

Quản trị 
Doanh nghiệp

Đạt yêu 
cầu 10 x x x x x x x x X x x Kinh

2 Nguyễn Bội 
Quỳnh Anh 13 10 1981 Hà Tây

Trường Đại học 
Bournemouth (Anh 
quốc)

Trường Đại học 
Quốc gia Hà Nội

Thạc 
sỹ

Quản trị kinh 
doanh quốc tế

Loại 
khá 10 x x x x x x x x x x x Kinh

3 Vũ Thị Thu Hà 21 12 1983 Thái 
Bình

Trường Đại học Kinh tế 
và Thương mại Đối 
ngoại (Trung quốc)

Trường Đại học 
Kinh tế và 
Thương mại Đối 
ngoại (Trung 
quốc)

Thạc 
sỹ

Thương mại 
Quốc tế

Xuất 
sắc 10 x x x x x x x x x x x kinh

4 Nguyễn Thúy Quỳnh 24 02 1987 Hà Tây - 
Hà Nội

Trường Đại học 
sheffield (Anh)

Trường Đại học 
Ngoại thương 
(Việt Nam)

Thạc 
sỹ Kinh tế học Loại ưu 10 x x x x x x x x x x x Kinh

5 Phạm Thị Thu Hồng 27 02 1987

Lập 
Thạch - 

Vĩnh 
Phúc

Trường Đại học 
London (Anh)

Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân 
(Việt Nam)

Thạc 
sỹ

Tài chính và 
Ngân hàng

Loại 
khá 10 x x x x x x x x x x x Kinh

6 Dương Hoàng 
Lan Chi 10 08 1987

Vụ Bản -
Nam 
Định

Trường Đại học Toulon 
(Pháp)

Trường Đại học 
Toulon (Pháp)

Thạc 
sỹ

Tài chính 
doanh nghiệp 
và kiểm tra 
quản trị 

Loại 
TB 10 x x x x x x x x x x x Kinh

7 Võ Nhật Lam 07 09 1986
Vinh - 
Nghệ 
An

Trường Đại học 
birmingham (Anh)

Trường Đại học 
birmingham 
(Anh)

Thạc 
sỹ

Tiền tệ, Ngân 
hàng và Tài 
chính

Khá 10 x x x x x x x x x x x Kinh

8 Lê Phương Ninh 25 01 1984

Thiệu 
Yên- 

Thanh 
Hóa

Trường Đại học 
birmingham (Anh)

Đại học Ngoại 
thương (Việt 
Nam)

Thạc 
sỹ

Quản lý và Tài 
chính TB Khá 10 x x x x x x x x x X X Kinh

( Ban hành theo Quyết định số 53 /QĐ-HĐXT ngày 30 /12/2011 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức Viện CL&CSTC năm 2011)
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